ĐỀ ĐỘI TUYỂN SỐ 04- A1K75 NGUYỄN XUÂN ÔN
Câu 1(6,0 điểm).
a) 
Giải phương trình : 
b) 
Giải bất phương trình sau:  
Câu 2(5,0 điểm).
a) Với các chữ số 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có sáu chữ số đôi một khác nhau sao cho các chữ số 1, 2, 3 đứng kề nhau.
b) 


Cho dãy số  xác định như sau: . Tìm ?                  
Câu 3(5,0 điểm). 
Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D. Trên cạnh AB lấy điểm M  khác A và B.  Gọi (P) là mặt phẳng đi qua M và song song với mặt phẳng (ACD’). 
a) Trình bày cách dựng thiết diện của hình hộp và mặt phẳng (P).
b) Xác định vị trí của M để thiết diện nói trên có diện tích lớn nhất.
c) 
Gọi C1 là trung điểm của CC’. Mặt phẳng (Q) đi qua AC1 cắt C’B, C’D lần lượt tại B1, D1 khác C’. Chứng minh rằng: 




Câu 4(2,0 điểm). Tìm hệ số của số hạng chứa  trong khai triển Newton của biểu thức  biết  là số nguyên dương thỏa mãn hệ thức .
Câu 5(2,0 điểm). Cho a, b, c là độ dài 3 cạnh của một tam giác có chu vi bẳng 1. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:

.
	
................................ Hết ....................................



ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM 
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1



	1. 
 Giải phương trình :  (1)
	3,0đ

	
	
Điều kiện: 

Suy ra  
	1

	
	

	0,5

	
	
+) 
	0,5

	
	
+) 

Kết hợp với điều kiện, phương trình đã cho có nghiệm ,


	1

	
	
b) Giải bất phương trình sau:  
	3 đ

	
	
  ĐK: 


BPT
	1,0


1,0

1,0

	2







	
a) Từ 10 chữ số đã cho ta lập được bộ gốm 6 chữ số khác nhau, trong đó luôn có mặt các chữ số 1,2,3.



Từ mỗi bộ như thế lập được  số có 6 chữ số khác nhau trong đó các chữ số 1,2,3 luôn đứng kề nhau (với quy ước tính cả các số mà có chữ số 0 đứng đầu). Vậy có =5040 (số).

Trong 5040 số được tạo thành có 3!3!= 540 (số) gồm 6 chữ số khác nhau mà chữ số 0 đứng đầu và các chữ sô 1,2,3 luôn đứng kề nhau.
Vậy có 5040 – 540 = 4500 (số cần tìm).
	0,5
0,5
0,5
 0,5
0,5

	
	


b) Cho dãy số  xác định như sau:   .Tìm ?                  
	2,5đ

	
	
Ta có:  





Đặt: . Ta có  và . 

Suy ra 




	0,5

0,5

0,5

 0,5
0,5

	3
	a)  Trong mp(ABCD), qua M vẽ đường thẳng song song với AC cắt DB, BC lần lượt tại E, N. 
Trong mp(BDD’B’), qua E vẽ đường thẳng song song với D’O (O=ACBD) cắt B’D’ tại F.
Trong mp(A’B’C’D’), qua F vẽ đường thẳng song song với AC cắt A’D’, D’C’ lần lượt tại R, Q. 
Trong mp(AA’D’D), qua R vẽ đường thẳng song song với AD’ cắt AA’ tại S. 


	[image: ]
	
1,0



0,5

	
	Trong mp(CC’D’D), qua Q vẽ đường thẳng song song với CD’ cắt CC’ tại P. 
Thiết diện là lục giác MNPQRS
	0,5

	
	b)  Do các mặt đối diên của hình hộp song song nên các cạnh đối của lục giác thiết diên MNPQRS song song và 3 cặp cạnh đó lần lượt song song với các cạnh tam giác ACD’.
 Các tam giác JKI, ACD’, RQI, JMS, NKP đồng dạng
	

	
	
   MJ=NK và PK=QI 
 Các tam giác RQI, JMS, NKP bằng nhau (gọi diện tích của chúng là S1 và gọi diện tích các tam giác JKI, ACD’ lần lượt là S2, S)
	0,5

	
	

Đặt  ta có điều kiện  và có:

  S1 = k2S

   S2 =( k2 + 2k +1)S
	0,5

	
	
 Diện tích thiết diện: 


 (dấu bằng xảy ra  )

S lớn nhất    M là trung điểm của AB 
	0,5

	
	c)Lấy G= AC1B1D1 và O = ACBD, 
ta có: C’, O, G là các điểm chung của 2 mặt phẳng (C’AC) và (C’BD) 
    C’, O, G thẳng hàng.
Và   G  là trọng tâm của tam giác C’AC

       
	[image: ]
	0,5

	
	


Vẽ BH //G B1 và DL // D1G  .    Đặt 


    (*)
	0,5

	
	
 Suy ra: (1)
	

	
	



Từ (*): 



     (2) ; Từ (1) và (2) đpcm
	0,5

	4
	
Ta có .

Do .

Suy ra .

           .


Số hạng thứ  trong khai triển là .



Theo yêu cầu đề bài suy ra . Vậy hệ số của  trong khai triển  là . 
	

	5
	
Cho a, b, c là độ dài 3 cạnh của một tam giác có chu vi bẳng 1. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:     .
	2,0đ

	
	
Vì a, b, c là độ dài 3 cạnh của một tam giác có chu vi bẳng 1 nên 
	0,5

	
	

	0,5

	
	

Ta có 


Tương tự ta có :  

	0,5

0,5

	
	
Suy ra 


Dấu đẳng thức xảy ra  đạt được 
	0,5





oleObject3.bin

image47.wmf
(

)

,'

HLCO

Î


oleObject50.bin

image48.wmf
OHOL

=


oleObject51.bin

image49.wmf
11

''

;

''

CDCB

xy

CDCB

==


oleObject52.bin

image50.wmf
11

''''2'3

23

'''''2

CDCBCLCHCO

xy

CDCBCGCGCG

+=+=+===


oleObject53.bin

image51.wmf
,[1;2]

xy

Î


oleObject54.bin

image4.wmf
1

2

1

2

3

2106

, n1   

56

nn

u

nn

uu

nn

+

=

ì

ï

í

++

=+"³

ï

++

î


image52.wmf
2

11324

3

3

xyxyxy

æö

+=³=

ç÷

+

èø


oleObject55.bin

image53.wmf
12

x

££


oleObject56.bin

image54.wmf
2

320

xx

-+£


oleObject57.bin

image55.wmf
(3)2

xx

-³


oleObject58.bin

image56.wmf
2

xy

×³


oleObject59.bin

oleObject4.bin

image57.wmf
33

2

xy

£


oleObject60.bin

image58.wmf
3

2

xy

xy

+

£


oleObject61.bin

image59.wmf
113

2

xy

+£


oleObject62.bin

image60.wmf
12200220

212121212121

212

nn

nnnnnn

CCCCCC

++++++

++¼+=-Û++¼+=


oleObject63.bin

image61.wmf
01213321

2121212121212121

nnnnn

nnnnnnnn

CCCCCCCC

++++

++++++++

+++¼+=+++¼+


oleObject64.bin

image5.wmf
lim

n

u

n


image62.wmf
2101212321

2121212121212121

(11)

nnnnnn

nnnnnnnn

CCCCCCCC

+++++

++++++++

+=+++¼+++++¼+


oleObject65.bin

image63.wmf
21202121

22222212110

nn

nn

++

Û=×Û=Û+=Û=


oleObject66.bin

image64.wmf
1

k

+


oleObject67.bin

image65.wmf
(

)

1010

11010

2323

k

kkkkkk

k

TCxCx

--

+

==


oleObject68.bin

image66.wmf
10

k

=


oleObject69.bin

oleObject5.bin

image67.wmf
10

x


oleObject70.bin

image68.wmf
1010

10

359049

C

=


oleObject71.bin

image69.wmf
444111

T

abbccaabc

=++---

+++


oleObject72.bin

image70.wmf
1

,,0;

2

abc

æö

Î

ç÷

èø


oleObject73.bin

image71.wmf
222

444111515151

111

abc

T

abcabcaabbcc

---

=++---=++

------


oleObject74.bin

image6.wmf
11

4''3

3''2

CBCD

CBCD

£+£


image72.wmf
(

)

(

)

(

)

2

22

3121

511

1830,0;

2

aa

a

aa

aaaa

--

-

æö

--=£"Î

ç÷

--

èø


oleObject75.bin

image73.wmf
(

)

2

511

183,0;

2

a

aa

aa

-

æö

Þ£-"Î

ç÷

-

èø


oleObject76.bin

image74.wmf
(

)

2

511

183,0;,

2

b

bb

bb

-

æö

£-"Î

ç÷

-

èø


oleObject77.bin

image75.wmf
(

)

2

511

183,0;

2

c

cc

cc

-

æö

£-"Î

ç÷

-

èø


oleObject78.bin

image76.wmf
(

)

222

515151

1899

abc

Tabc

aabbcc

---

=++³++-=

---


oleObject79.bin

oleObject6.bin

image77.wmf
ax

1

9

3

m

abcT

Û===Þ=


oleObject80.bin

image78.wmf
1

3

abc

Û===


oleObject81.bin

image7.wmf
10

x


oleObject7.bin

image8.wmf
(

)

23

n

x

+


oleObject8.bin

image9.wmf
n


oleObject9.bin

image10.wmf
1220

212121

21

n

nnn

CCC

+++

++¼+=-


oleObject10.bin

image11.wmf
222

4441

2

abc

T

abbccaabc

++-

=+++

+++


oleObject11.bin

image12.wmf
23

2

2

coscos1

cos2tan

cos

--

-=

xx

xx

x


oleObject12.bin

image13.wmf
(

)

2

xll

p

p

¹+Î

¢


oleObject13.bin

image14.wmf
22

(1)cos2tan1cos(1tan)

xxxx

Û-=--+


oleObject14.bin

image15.wmf
2

cos1

cos2cos2coscos10

1

cos

2

x

xxxx

x

=-

é

ê

Û=-Û+-=Û

ê

=

ë


oleObject15.bin

image16.wmf
(

)

cos12

xxkk

pp

=-Û=+Î

¢


oleObject16.bin

image17.wmf
(

)

1

cos2

23

xxkk

p

p

=Û=±+Î

¢


oleObject17.bin

image18.wmf
2

xk

pp

=-+


oleObject18.bin

image19.wmf
(

)

2

3

xkk

p

p

=±+Î

¢


oleObject19.bin

oleObject20.bin

image20.wmf
³

x1


oleObject21.bin

image21.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

---

--

Û+³-+Û

-+++

2

2

xx6x2

x2x3

2x10x12

x11x12


oleObject22.bin

image22.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

[

]

[

)

-+-

-++

éù

+³-+Û--+-³

êú

-+++-+++

ëû

éù

--

êú

Û--++³ÛÎÈ+¥

êú

-+++

êú

ëû

2

2

22

2

2

x5x6x2

x5x6x21

2(x5x6)xx620

x11x12x11x12

x11

1

x5x60x1;23;

x11x12


oleObject23.bin

image1.wmf
23

2

2

coscos1

cos2tan

cos

xx

xx

x

--

-=


image23.wmf
3

7

C


oleObject24.bin

image24.wmf
4!3!


oleObject25.bin

oleObject26.bin

oleObject27.bin

image25.wmf
2

6

C


oleObject28.bin

oleObject29.bin

image26.wmf
1

2

1

2

3

2106

, n1   

56

nn

u

nn

uu

nn

+

=

ì

ï

í

++

=+"³

ï

++

î


oleObject1.bin

oleObject30.bin

image27.wmf
lim

n

u

n


oleObject31.bin

image28.wmf
2

1

2

2106

56

nn

nn

uu

nn

+

++

=+

++


oleObject32.bin

image29.wmf
11

6666

22

3232

nnnn

uuuu

nnnn

++

Û=+-+Û-=-+

++++


oleObject33.bin

image30.wmf
*

6

,

2

nn

vun

n

=-ÎN

+


oleObject34.bin

image31.wmf
1

1

v

=


image2.wmf
(

)

(

)

---+-+³-+

22

xx6x1x2x13x9x2


oleObject35.bin

image32.wmf
1

2,1

nn

vvn

+

=+"³


oleObject36.bin

image33.wmf
(

)

(

)

1

1211221

n

vvnnn

=+-=+-=-


oleObject37.bin

image34.wmf
2

*

66234

21,

222

nn

nn

uvnn

nnn

++

Þ=+=-+=ÎN

+++


oleObject38.bin

image35.wmf
(

)

2

234

limlim2

2

n

u

nn

nnn

++

Þ==

+


oleObject39.bin

image36.emf
S

J

R

P

K

I

Q

F

E

N

O

C'

B'

A'

C

A

B

D

D'

M


oleObject2.bin

image37.wmf
'

''

MJMANCNKPCPKQDQI

MNMBNBNMPCPQQCQP

=======


oleObject40.bin

image38.wmf
;

AM

k

AB

=


oleObject41.bin

image39.wmf
01

k

<<


oleObject42.bin

image40.wmf
222

2

1

S

JMAMAM

k

SACDCAB

æöæöæö

====

ç÷

ç÷

ç÷

èø

èø

èø


oleObject43.bin

image41.wmf
(

)

222

2

2

1

S

JKJMMKJMMK

k

SACACACAC

+

æöæöæö

===+=+

ç÷ç÷ç÷

èøèøèø


oleObject44.bin

image3.wmf
(

)

n

u


image42.wmf
21

3

td

SSS

=-


oleObject45.bin

image43.wmf
2

2

1313

2()2

2422

td

S

SSkkSk

éù

æö

=-++=--£

êú

ç÷

èø

êú

ëû


oleObject46.bin

image44.wmf
1

2

k

=


oleObject47.bin

oleObject48.bin

image45.wmf
'2

'3

CG

CO

=


oleObject49.bin

image46.emf
L

H

O

G

B

1

D

1

B'

D' C

1

C' D

C

B

A


